
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 212617 Nguyễn Công Bằng 01/01/2002 Cà Mau DH21CNT02

2 224383 Lê Gia Bảo 15/06/2004 An Giang DH22YKH03

3 203366 Phạm Hoàng Bửu 21/05/1998 Đồng Tháp DH20QTK06

4 189421 Nguyễn Thành Danh 31/01/1998 Bến Tre DH18YKH01

5 211764 Phạm Văn Đạt 22/08/2003 Tiền Giang DH21CNT02

6 192264 Lê Thị Diệu 01/05/2001 Cần Thơ DH20QTK04

7 212428 Bùi Hoàng Anh Hào 09/09/2003 Tiền Giang DH21CNT02

8 223588 Bùi Ngọc Ngân Huỳnh 08/09/2004 Đồng Tháp DH22LOG02

9 201659 Nguyễn Huỳnh Việt Khắc 19/08/2002 Hậu Giang DH20YKH02

10 213159 Đỗ Vũ Khang 12/01/2003 Cà Mau DH21CNT02

11 211050 Huỳnh Quốc Khánh 02/09/2003 Đồng Tháp DH21XDU01

12 180842 Phan Thị Họa Mi 16/06/2000 Kiên Giang DH18LUA01

13 212853 Bùi Thị Diểm My 09/11/2003 Bạc Liêu DH21DUO01

14 210895 Nguyễn Trà My 07/11/2003 Cà Mau DH21DUO01

15 213888 Cao Thị Ngọc Nhi 14/09/2002 Đồng Tháp DH21DUO02

16 212225 Đinh Thị Yến Nhi 16/01/2003 Đồng Tháp DH21DUO01

17 226292 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 17/11/2004 Cần Thơ DH22LOG02

18 199046 Nguyễn Văn Nhứt 04/11/2001 Cần Thơ DH19OTO07

19 213302 Thạch Thị Thúy Oanh 25/06/2003 Trà Vinh DH21HAY01

20 220680 Trần Tấn Phát 14/02/2004 Trà Vinh DH22YKH03

21 202715 Trần Quang Phú 25/02/2002 Kiên Giang DH20YKH03

22 199079 QUÁCH HOÀNG QUỐC 10/02/2001 Bạc Liêu DH19QTK05

23 219792 Nguyễn Phượng Quyên 21/10/2003 Đồng Tháp DH21DUO02
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24 210656 Châu Huỳnh Thảo Sương 15/11/2003 Kiên Giang DH21DUO01

25 223473 Nguyễn Minh Thắng 29/11/2004 Bến Tre DH22YKH03

26 219969 Ngô Hồng Kim Thanh 19/07/2003 Cần Thơ DH21DUO02

27 226671 Nguyễn Quốc Thành 17/08/2004 Bạc Liêu DH22CNT01

28 212078 Trần Ngọc Thảo 03/07/2003 Cà Mau DH21KTO02

29 2110119 Trịnh Nguyễn Minh Thi 31/08/2003 Vĩnh Long DH21CNT02

30 190251 Thích Thanh Thiện 12/03/2001 An Giang DH19OTO01

31 219783 Lương Thị Minh Thư 17/04/2003 Vĩnh Long DH21DUO02

32 221352 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 17/12/2004 Cần Thơ DH22CNT01

33 223466 Nguyễn Thị Kim Thương 02/01/2004 Bến Tre DH22YKH03

34 219716 Bùi Thị Bích Trâm 25/04/2003 An Giang DH21DUO02

35 214266 Đinh Thị Thảo Trâm 21/06/2003 Đồng Tháp DH21DUO02

36 2010405 Cao Lưu Tuyết Trân 10/04/2002 Sóc Trăng DH20YKH04

37 219859 Lê Huyền Trân 13/07/2003 Hậu Giang DH21DUO02

38 219919 Nguyễn Thị Ngọc Trân 08/12/2003 An Giang DH21DUO02

39 219988 Phan Huyền Trân 15/08/2003 Bạc Liêu DH21DUO02

40 190524 Huỳnh Nguyễn Thiện Trung 14/06/2001 An Giang DH19OTO02

41 214384 Cù Ngọc Thanh Tuấn 06/05/2003 Kiên Giang DH21LKT02

42 212298 Huỳnh Khắc Tường 22/06/2003 Đồng Tháp DH21OTO06

43 219924 Trần Ngọc Thảo Vi 04/08/2003 Cần Thơ DH21DUO02

44 214004 Nguyễn Trương Nhật Vinh 22/08/2003 Cần Thơ DH21CNT02

45 212582 Trần Như Ý 13/03/2003 Cà Mau DH21DUO01
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